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8. MÔN TIN HỌC 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TẬP 

 Từ Bài 1 đến Bài 7 

B. CÂU HỎI THAM KHẢO 

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng 

Câu 1. Tai nghe là loại thiết bị nào? 

A. Thiết bị vào     B. Thiết bị ra         

C. Thiết bị vừa vào vừa ra   D. Thiết bị lưu trữ 

Câu 2. Thiết bị nào không phải là thiết bị ra 

A. Loa   B. Máy in               C. Máy quét.  D. Màn hình 

Câu 3. Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để nhập dữ liệu số và văn bản vào trong máy tính 

là gì? 

A. Máy vẽ đồ thị  B. Bàn phím  C. Máy in        D. Máy quét 

Câu 4. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn? 

A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows       

B. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows 

C. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây. 

D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm. 

Câu 5.  Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành? 

A. Quản lý các tệp dữ liệu trên đĩa.  

B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh. 

C. Điều khiển các thiết bị vào – ra  

D. Quản lý giao diện giữa người sử dụng và máy tính. 

Câu 6 . Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành 

A. Windows 7      B. Windows 10           

C. Windows Explorer    D.Windows Phone. 

Câu 7. Tệp có phần mở rộng. exe thuộc loại tệp gì? 

A. Không có loại tệp này   B. Tệp chương trình máy tính 

C. Tệp dữ liệu của phần mềm Word  D. Tệp dữ liệu video 

Câu 8. Em hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các chương trình sau: 

A. Linux B. Gmail                C.Windows Phone  D. Windows 8 

Câu 9. Để bảo vệ dữ liệu em có thể sử dụng các cách nào sau đây? 

A. Sao lưu dữ liệu ở bộ nhớ ngoài hoặc lưu trữ trên Internet nhờ công nghệ đám mây. 

B. Cài đặt chương trình phòng chống Virus. 

C. Cài đặt mật khẩu mạnh để truy cập vào máy tính hoặc tài khoản trên mạng 
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D. Cả A, B, C 

Câu 10. Để bảo vệ máy tính ta có thể sử dụng phần mềm nào trong các phần mềm sau? 

A. Bkav      B. Microsoft Windows. 

C. Mozzilla Firefox.           D. Microsoft Word. 

Câu 11. Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh? 

A. .sb3   B. .mp3                    C. .avi   D. .com 

Câu 12. Mục đích của mạng xã hội là gì? 

A. Chia sẻ, học tập    B. Chia sẻ, học tập, tương tác. 

C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị   D. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị. 

Câu 13. Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây? 

A. Giao lưu với bạn bè   B. Học hỏi kiến thức 

C. Bình luận xấu về người khác  D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình 

Câu 14. Kênh trao đổi thông tin phổ biến hiện nay là? 

A. Thư điện tử     B. Diễn đàn (Forum) 

C. Mạng xã hội (zalo, Facebook,…) D. Cả A, B, C 

Câu 15.  Em cần làm gì để tránh gặp thông tin xấu trên mạng? 

A. Chỉ truy cập vào các trang thông tin có nội dung phù hợp với lứa tuổi. 

B. Không nháy chuột vào các trang quảng cáo gây tò mò, giật gân, dụ dỗ kiếm tiền. 

C. Xác định rõ mục tiêu mỗi lần vào mạng để không sa đà vào những nội dung không liên 

quan. 

D. Tất cả các điều trên. 

Câu 16. Khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động: 

A. Căn trái  B. Căn giữa  C. Căn phải   D. Căn đều hai bên 

Câu 17. Mỗi bảng tính gồm có bao nhiêu trang tính? 

A. 1   B. 3   C. 10    D. Nhiều trang tính 

Câu 18. Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì? 

A. Ô   B. Trang tính  C. Hộp địa chỉ  D. Bảng tính 

Câu 19. Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? Chọn phương án đúng nhất. 

A. Quản trị dữ liệu 

B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu  

C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng  

D. Nhập và tính toán giếng như máy tính cầm tay Casio 

Câu 20. Sau khi nhập dữ liệu vào ô tính, chỉ thấy xuất hiện dấu #### trong ô tính. Hãy cho biết 

cách sửa lỗi này? 

A. Tăng độ cao hàng    B. Xóa dữ liệu nhập lại 



TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH 

LỚP 7 - HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 3 

 

C. Chọn phông chữ khác   D. Tăng độ rộng cột 

Câu 21. Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết: 

A. D2:F6          B. F6:D2   

C. D2..F6          D. F6..D2 

Câu 22. Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô: 

A. A3 và C4.      B. A3, A4, B3, B4, C3, C4. 

C. A3, A4, C3, C4.    D. A3, B3, C4. 

Câu 23. Trong Excel, các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán gồm có 

A. + - . :   B. + - * / ^  C. ^ / : x  D. + - ^ \ 

Câu 24. Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị trong ô C2. 

Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng: 

A. =(E4+B2)*C2     C. =C2(E4+B2) 

B. (E4+B2)*C2    D. (E4+B2).C2 

Câu 25. Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính? 

A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6    C. = (12+8):2^2 + 5 * 6 

B. = (12+8):22 + 5 x 6   D. (12+8)/22 + 5 * 6 

Câu 26. Trong các công thức nhập vào ô tính để tính giá trị biểu thức (9 + 7) : 2 thì công thức 

nào sau đây là đúng? 

A. (7+9)/2  B. = (7+9):2  C. =  (7+9)/2  D. =(9+7)/2 

Câu 27. Em hãy cho biết vùng B5: E10 gồm bao nhiêu ô 

A. 5   B. 24 ô  C. 15 ô  D. 50 ô 

Câu 28. Phương án nào sau đây là địa chỉ ô dữ liệu trong bảng tính? 

A. Z120   B. AB_12  C. 1000A  D. MN 

II. THỰC HÀNH 

Câu 1. Nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến. Em 

sẽ làm gì để giúp bạn? 

Câu 2. Nhập bảng dữ liệu theo mẫu sau 
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a) Hãy tính tổng điểm 3 môn của mỗi bạn 

b) Hãy tính điểm trung bình 3 môn  

c) Hãy định dạng dữ liệu: màu nền, màu chữ, kiểu chữ, cỡ chữ 

 

---------------- 

 

CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


